Chương 1:   DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHOẺ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sự phát triển của khoa học dinh dưỡng

- Biết được các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm

- Phân tích được mối quan hệ giữa dinh dưỡng với sức khỏe con người

2. Nội dung chương:

2.1. Đại cương về dinh dưỡng
2.1.1. Định nghĩa
Dinh dưỡng là quá trình cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng từ thức ăn duy trì sự sống, bảo vệ sức khỏe và cung cấp nguyên liệu cho sự tăng trưởng về thể chất.

Dinh dưỡng học là môn nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn với cơ thể, đó là quá trình cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, tăng trưởng các chức phận bình thường của các cơ quan, các mô, và sinh năng lượng. Cũng như phản ứng của cơ thể đối với ăn uống, sự thay đổi của khẩu phần và các yếu tố khác có ý nghĩa bệnh lý...

Khoa học về dinh dưỡng là nghiên cứu mối quan hệ giữa các chất dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm, tập quán ăn uống, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và chế độ ăn với sức khỏe, sinh trưởng, sinh sản và bệnh tật của cơ thể...

2.1.2. Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dinh dưỡng 
Dinh dưỡng là một môn học nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày.

Xây dựng khẩu phần ăn cho các đối tượng trong xã hội để từ đó dự trù, tính toán được những bữa ăn hợp lý và đầy đủ dưỡng chất...

Ăn uống là một trong các bản năng của con người, nó có vai trò trọng nhất nhằm thoả mãn nhu cầu cơ bản hàng ngày của con người, ngoài ra ăn uống còn được xem là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể có sức khỏe tốt lành; phòng ngừa các bệnh liên quan tới dinh dưỡng; khôi phục sức khỏe sau thời kỳ bệnh tật, thương tích để phát triển, Hải Thượng Lãn Ông đã xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề ăn uống so với thuốc như“Có thuốc mà không có ăn thì cũng đi đến chỗ chết“... Do đó chế độ ăn uống (dinh dưỡng) là vô cùng quan trọng như:
· Tạo hình và phát triển cơ thể.

· Đền bù những hao mòn của cơ thể.

· Bảo đảm các hoạt động chức năng sinh lý.

· Giữ gìn sức khoẻ và phòng chống bệnh tật.

2.1.3.Vài nét về sự phát triển của khoa học dinh dưỡng trên thế giới

- Đại danh Y Việt Nam Tuệ Tĩnh (Thế kỷ XIV) đã chia thức ăn ra các loại hàn, nhiệt và ông cũng đã từng viết “Thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn"
- Từ thời cổ đại con người đã chú ý sử dụng các thức ăn khác nhau, trong các trạng thái bệnh tật khác nhau và cho từng lứa tuổi khác nhau.

- Cuối thế kỷ 18, Lavoisier (1743-1794) là người đầu tiên chứng minh rằng thức ăn vào cơ thể sẽ bị đốt cháy, sử dụng O2, giải phóng CO2 và sinh nhiệt. Nghiên cứu của Lavoisier đã đặt cơ sở cho sự tiêu hao năng lượng trong cơ thể.

- Những giá trị năng lượng của thực phẩm là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
- Những nghiên cứu về chuyển hoá của vật chất trong cơ thể đã cho phép xác định nhu cầu năng lượng trong cơ thể.

2.2. Ảnh hưởng các chất dinh dưỡng đối với sức khoẻ con người

2.2.1. Khái niệm về các chất dinh dưỡng

2.2.2. Vai trò các chất dinh dưỡng đối với sức khoẻ con người
Chương 2: NHU CẦU VỀ NĂNG LƯỢNG

1. Mục tiêu:

- Xác định được các giá trị dinh dưỡng của protein, lipid, glucid

- Cân đối được các giá trị dinh dưỡng của protein, lipid, glucid cần thiết cho cơ thể

2. Nội dung chương:                                                                                                                                         

2.1. Nguồn cung cấp năng lượng
2.1.1. Các hình thức của năng lượng 

2.1.2. Năng lượng trong thực phẩm 
2.2. Nhu cầu về năng lượng
2.2.1. Tầm quan trọng của nhu cầu năng lượng.

2.2.2. Tiêu hao năng lượng
2.3. Nhu cầu năng lượng cho cả ngày
2.4. Hậu quả của việc thừa hoặc thiếu năng lượng kéo dài
2.5. Nguồn năng lượng dữ trữ
2.6. Điều hoà nhu cầu năng lượng
Chương 3: NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
1. Mục tiêu:

- Xác định được giá trị dinh dưỡng của các loại vitamin

- Cân đối được khối lượng vitamin cần thiết cho cơ thể

2. Nội dung chương:                                                                                                                                         

2.1. Nhu cầu các chất dinh dưỡng sinh năng lượng
2.1.1. Nhu cầu protid (protein)
2.1.2. Nhu cầu lipid
2.1.3. Nhu cầu glucid 
2.2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng không sinh năng lượng
2.2.1. Nhu cầu vitamin

a. Vitamin tan trong nước

b. Vitamin tan trong chất béo
2.2.2. Nhu cầu chất khoáng

a. Yếu tố đại lượng

b. Yêu tố vi lượng
Chương 4: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHẨU PHẦN
1. Mục tiêu:

- Xác định được ...........
- Cân đối được ...............
2. Nội dung chương:                                                                                                                                         

2.1. Các bước trong tiến trình xây dựng khẩu phần 
2.1.1. Khái niệm về tính cân đối của khẩu phần
2.1.2. Nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý
2.1.3. Các bước trong tiến trình xây dựng khẩu phần 
2.2. Thực hành xây dựng khẩu phần
2.2.1. Xây dựng khẩu phần
2.2.1. Xây dựng khẩu phần cho một số đối tượng lao động

Chương 5: DINH DƯỠNG, BỆNH TẬT VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG
1. Mục tiêu:

- Xác định được ...........
- Cân đối được ...............
2. Nội dung chương:                                                                                                                                         

2.1. Các bệnh do thiếu dinh dưỡng 

2.1.1. Các bệnh do thiếu năng lượng

2.1.2. Các bệnh do thiếu vitamin

2.1.3. Các bệnh do thiếu chất khoáng
2.2. Vai trò của dinh dưỡng đối với một số bệnh mạn tính
2.2.1. Bệnh béo phì

2.2.2. Bệnh tim mạch

2.2.3. Bệnh ung thư

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, màn chiếu, máy tính

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, tài liệu tham khảo, tập, thước, bút chì...

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng lý thuyết và chia khẩu phần

+ Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực dinh dưỡng.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan về dinh dưỡng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Khả năng nắm bắt những vấn đề về dinh dưỡng trong xã hội và doanh nghiệp.
       2. Phương pháp: Thi kết thúc môn học theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Dinh dưỡng lý thuyết sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp ngành Kỹ thuật làm bánh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên
- Đối với người học:


· Tham gia đầy đủ số tiết học trên lớp;

· Tập trung theo dõi bài trong giờ học;

· Đọc trước bài học ở nhà;

· Thực hiện lại các bài tập trên lớp;

· Thực hiện các bài tập trong giáo trình.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 3: Nguồn dinh dưỡng không sinh năng lượng và nhu cầu của cơ thể đối với các chất  dinh dưỡng không sinh năng lượng.

Chương 4: Dinh dưỡng cân đối.
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